DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC MÔN Bảo vệ môi trường (205101)

Nhóm III học vào THỨ 4 - TIẾT 789 – PHÒNG RD203
	STT
	MSSV
	Họ và tên
	Lớp
	Đ1
	Đ2
	Đ3
	Đ4
	Đ5
	Đ6
	Đ7
	Đ8
	Ghi chú

	1
	08147005
	Nguyễn Hoàng Anh
	DH08QR
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	2
	07146002
	Phạm Tuấn Anh
	DH08KT
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	3
	08147006
	Trần Tuấn Anh
	DH08QR
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	4
	08120092
	Bùi Thị Mỹ ý
	DH08KT
	8
	8
	
	
	
	
	
	
	

	5
	08147017
	Võ Thị Kim Chi
	DH08QR
	8
	8
	
	
	
	
	
	
	

	6
	08120002
	Võ Tấn Chương
	DH08KT
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	7
	08147023
	Nguyễn Cao Cường
	DH08QR
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	08120003
	Nguyễn Kim Cường
	DH08KT
	8
	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	08120004
	Ninh Thị Dung
	DH08KT
	8
	8
	
	
	
	
	
	
	

	10
	08147031
	Bùi Danh Dũng
	DH08QR
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	11
	08120040
	Lê Trúc Giang
	DH08KT
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	12
	08120042
	Phạm Thị Thu Hà
	DH08KT
	8
	8
	
	
	
	
	
	
	

	13
	08147050
	Trần Thị Thu Hà
	DH08QR
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	14
	08147089
	Lê Thái Hùng
	DH08QR
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	15
	08147090
	Trần Phước Hùng
	DH08QR
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	16
	08147091
	Võ Văn Hùng
	DH08QR
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	17
	08120046
	Phạm Thị Mỹ Hạnh
	DH08KT
	8
	8
	
	
	
	
	
	
	

	18
	08147053
	Ngô Lê Minh Hải
	DH08QR
	8
	8
	
	
	
	
	
	
	

	19
	08147054
	Nguyễn Hửu Hải
	DH08QR
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	20
	09114096
	Nguyễn Thị Hải
	DH09LN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	08120045
	Nguyễn Thị Minh Hải
	DH08KT
	8
	8
	
	
	
	
	
	
	

	22
	08147056
	Phạm Sĩ Hải
	DH08QR
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	23
	07155004
	Trần Trọng Hậu
	DH08KT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	08147076
	Nguyễn Thị Thu Hồng
	DH08QR
	8
	8
	
	
	
	
	
	
	

	25
	08147096
	Tô Đức Hữu
	DH08QR
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	26
	07147135
	Phạm Trung Hiếu
	DH08QR
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	27
	08147063
	Phạm Đình Hiếu
	DH08QR
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	28
	08120009
	Hoàng Ngọc Hiền
	DH08KT
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	29
	08147067
	Lê Quang Hiệu
	DH08QR
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	30
	08120010
	Phạm Thị Ngọc Hoa
	DH08KT
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	31
	07120018
	Trần Xuân Hoàng
	DH08KT
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	32
	08147078
	Lê Trúc Huân
	DH08QR
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	33
	08147087
	Đỗ Duy Huỳnh
	DH08QR
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	34
	08147083
	Lê Thị Thanh Huyền
	DH08QR
	8
	8
	
	
	
	
	
	
	

	35
	08120049
	Nguyễn Thị Diệu Huyền
	DH08KT
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	36
	08120051
	Trương Thị Thu Hương
	DH08KT
	8
	8
	
	
	
	
	
	
	

	37
	08120011
	Nguyễn Mạnh Kha
	DH08KT
	8
	8
	
	
	
	
	
	
	

	38
	08120055
	Mai Thị Kim Khánh
	DH08KT
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	39
	08147101
	Nguyễn Hữu Khắp
	DH08QR
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	40
	08115042
	Lâm Thị Thanh Lan
	DH08KT
	8
	8
	
	
	
	
	
	
	

	41
	08120034
	Thập Thị Hồng Lang
	DH08KT
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	42
	08120014
	Phạm Thị Hồng Lài
	DH08KT
	8
	8
	
	
	
	
	
	
	

	43
	08147108
	Nguyễn Thị Ngọc Lâm
	DH08QR
	8
	8
	
	
	
	
	
	
	

	44
	08147109
	Nguyễn Văn Lâm
	DH08QR
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	45
	08147110
	Trần Ngọc Lâm
	DH08QR
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	46
	07121010
	Nguyễn Văn Lợi
	DH08KT
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	47
	08120094
	Nguyễn Thị Thùy Liên
	DH08KT
	8
	8
	
	
	
	
	
	
	

	48
	08147112
	Đỗ Thị Phương Liên
	DH08QR
	8
	8
	
	
	
	
	
	
	

	49
	08147117
	Hồ Văn Long
	DH08QR
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	50
	08147131
	Nguyễn Văn Mừng
	DH08QR
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	51
	08147129
	Trần Tuấn Minh
	DH08QR
	8
	8
	
	
	
	
	
	
	

	52
	09114102
	Lâm Thị Huỳnh Nga
	DH09LN
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	53
	08147140
	Trần Văn Ngộ
	DH08QR
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	54
	08147141
	Mã Bình Nguyên
	DH08QR
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	55
	08120019
	Phan Tấn Huy Nhạc
	DH08KT
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	56
	08120020
	Đinh Viết Phú
	DH08KT
	8
	8
	
	
	
	
	
	
	

	57
	08120063
	Đặng Hữu Phước
	DH08KT
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	58
	08120022
	Đỗ Thị Phương
	DH08KT
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	59
	08120064
	Trịnh Thị Ngọc Quyên
	DH08KT
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	60
	08120065
	Lê Thị Hồng Sonl
	DH08KT
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	61
	07147197
	Trương Văn Tùng
	DH08QR
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	62
	08120066
	Đinh Thị Thanh
	DH08KT
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	63
	07120087
	Nguyễn Ngọc Thúy
	DH08KT
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	64
	08120079
	Nguyễn Thị Thúy
	DH08KT
	8
	8
	
	
	
	
	
	
	

	65
	08120075
	Dương Thị Thu
	DH08KT
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	66
	08120077
	Lê Thị Mỹ Thuận
	DH08KT
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	67
	07114097
	Thạch Thị Thuyền
	DH08KT
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	68
	08128097
	Lữ Kiều Thư
	DH08KT
	8
	8
	
	
	
	
	
	
	

	69
	08120026
	Phạm Thị Hoài Thương
	DH08KT
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	70
	08120080
	Tô Lan Thương
	DH08KT
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	71
	07120088
	Trần Thủy Tiên
	DH08KT
	8
	8
	
	
	
	
	
	
	

	72
	07114098
	Kiên Thị Hồng Tiến
	DH08KT
	8
	8
	
	
	
	
	
	
	

	73
	08120081
	Nguyễn Thị Thanh Tiền
	DH08KT
	8
	8
	
	
	
	
	
	
	

	74
	07114100
	Nguyễn Ngọc Toàn
	DH08QR
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	75
	08114158
	Võ Phong Trọng
	DH08LN
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	76
	08120083
	Dương Văn Trung
	DH08KT
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	77
	08120031
	Nguyễn Văn Trung
	DH08KT
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	78
	07120046
	Đào Quốc Tuấn
	DH08KT
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	79
	08120032
	Nguyễn Thị Vân
	DH08KT
	8
	8
	
	
	
	
	
	
	

	80
	08120033
	Phạm Thị Ly Vi
	DH08KT
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	81
	08120087
	Lưu Văn
	DH08KT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	82
	08120089
	Huỳnh Kim Yến
	DH08KT
	8
	8
	
	
	
	
	
	
	

	83
	08120090
	Nguyễn Hải Yến
	DH08KT
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	84
	08121001
	Lê Thị Đào
	DH08KT
	8
	8
	
	
	
	
	
	
	

	85
	08120037
	Đào Thị Trúc Đào
	DH08KT
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	86
	08120039
	Nguyễn Thị Kim Đắng
	DH08KT
	8
	8
	
	
	
	
	
	
	


